
STT Tên phông lưu trữ Số (m giá) Số hộp Số hồ sơ 
Thời gian 

của tài liệu 

1 UBHC Bắc Ninh cũ 31,7 253 2.464 1947-1963 

2 UBHC Hà Bắc 02 17 111 1963-1996 

3 
Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Bắc Ninh 
02 16 81 1997-2007 

4 UBND tỉnh Bắc Ninh 43,7 393 3.323 1997-2007 

5 
Hội đồng Thi đua khen 

thưởng tỉnh Bắc Ninh 
69 621 2.829 1947-2006 

6 Sở Tư pháp tỉnh 24,6 197 4.661 1997-2006 

7 Sở Giao thông - Vận tải 20,9 188 998 1997-2004 

8 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 
14,9 119 218 1998-2010 

9 
Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Bắc Ninh 
04 32 318 1999-2005 

10 Chi cục Bảo vệ thực vật 1,1 09 45 1997-2006 

11 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
01 06 96 1997-2003 

12 Hội người mù 01 07 17 1997-2003 

 


